
Phụ lục 

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 12 năm 2023 

                                             

 

Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chính 

thức 

tháng 

11/2023 

Ước thực 

hiện kỳ 

báo cáo 

(Tháng 

12/2023)  

Tỷ lệ so 

với cùng 

kỳ (%) 

Lũy kế đến 

kỳ báo cáo 

Tỷ lệ so 

với cùng 

kỳ (%) 

(A) (B)  (C) (D) (E) (G) 

1. Về cơ sở lưu trú 

du lịch 
- - - - - - 

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ 
Lượt 422.150 427.500 246,48 7.000.047 270,54 

- Khách quốc tế Lượt 219.510 235.000 344,40 2.115.354 713,27 

- Khách nội địa Lượt 202.640 192.500 182,98 4.884.693 213,23 

1.2 Ngày khách 

lưu trú  
Ngày 962.490 993.750 194,35 18.270.784 291,86 

- Khách quốc tế Ngày 658.530 705.000 216,15 8.111.055 599,23 

- Khách nội địa Ngày 303.960 288.750 155,95 10.159.729 207,07 

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân 

% 24,80 24,78 - 42,64 - 

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 4 – 5 sao 
% 28,41 27,85 - 52,76 - 

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 1 – 3 sao 
% 25,33 24,82 - 38,92 - 

- Khác % 18,47 19,47 - 29,19 - 

2. Về doanh nghiệp 

lữ hành, vận 

chuyển khách du 

lịch 

- - - - - - 

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ 
Lượt 84.473 83.400 195,06 1.496.892 177,27 

- Khách quốc tế 

đến 
Lượt 51.587 55.000 316,95 527.402 627,73 

- Khách nội địa Lượt 32.418 28.000 111,50 963.347 127,00 

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài 
Lượt 468 400 137,93 6.143 333,86 

2.2 Tổng doanh thu 

từ doanh nghiệp lữ 

Triệu 

đồng 
229.241 236.000 235,11 3.254.516 236,43 
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kỳ báo cáo 

Tỷ lệ so 
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kỳ (%) 

hành, vận chuyển 

khách du lịch 

- Khách quốc tế 

đến 

Triệu 

đồng 
185.247 200.000 300,74 2.081.367 491,68 

- Khách nội địa 
Triệu 

đồng 
37.369 30.000 98,22 1.087.341 116,94 

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài 

Triệu 

đồng 
6.625 6.000 180,07 85.808 367,58 

2.3 Khách du lịch 

đến Khánh Hòa 

bằng tàu biển 

Lượt 10.410 12.000 - 41.552 9.233,78 

3. Lượt khách 

tham quan du lịch 
Lượt 726.981 800.000 145,95 19.234.435 267,07 

4. Tổng thu từ 

khách du lịch trên 

địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Triệu 

động 
1.443.735 1.490.625 127,75 31.778.949 227,37 


